	PHÒNG GD&ĐT TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS ĐOÀN LẬP


(Đề thi gồm   trang)
	ĐỀ MINH HOẠ THI HSG 
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Khoa học tự nhiên - Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút


ĐỀ BÀI - 01
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6 điểm)
[bookmark: _Hlk177572922](Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án)
Câu 1 (TH): Cho các nguyên tố hóa học sau: hydrogen, magnesium, oxygen, potassium, silicon. Số nguyên tố có kí hiệu hóa học gồm 1 chữ cái là
A. 2.	B. 3.	C. 4. 	D. 1.
Câu 2 (TH): Trong phân tử methane gồm một nguyên tử carbon liên kết với bốn nguyên tử hydrogen. Khi hình thành liên kết cộng hóa trị trong methane, nguyên tử carbon góp chung bao nhiêu electron với mỗi nguyên tử hydrogen?
	A. 1 electron 	B. 2 electron 	C. 3 electron 	D. 4 electron
[bookmark: _Hlk177623710]Câu 3 (TH): Dãy nào sau đây chỉ gồm các kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4.
	A. Na ; Al ; Cu ; Ag	B. Na ; Al ; Fe ; K
	C. Al ; Fe ; Mg ; Cu	D. K ; Mg ; Ag ; Fe.
Câu 4 (VD): Để xác định tên một kim loại, một bạn hòa tan hoàn toàn 0,54 gam kim loại đó trong dung dịch HCl 1M và thấy dùng hết 45 mL dung dịch. Kim loại đó là 
A. Fe			B. Ca				C. Al			D. Mg
Câu 5 (TH): Nhỏ từ từ dung dịch hydrochloric acid vào cốc đựng một mẩu đá vôi (thành phần chính là CaCO3) cho đến dư acid. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?
	A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan			B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí
	C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan		D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần
[bookmark: _Hlk177650286]Câu 6 (VD): Trong dạ dày người có một lượng acid HCl ổn định và acid này có tác dụng tiêu hóa thức ăn. Vì lí do nào đó lượng acid này tăng lên sẽ gây hiện tượng đau dạ dày. Muối sau được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày:
	A. KNO3	B. CaCO3	C. NaCl	D. NaHCO3
Câu 7 (VD): Cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Nếu cho quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì quỳ tím chuyển sang màu gì? 
	A. Quỳ tím chuyển sang màu xanh 		
	B. Quỳ tím không đổi màu 
C. Quỳ tím chuyển sang màu đỏ 	
D. Không xác định được vì thiếu điều kiện 
Câu 8  (TH): Loại nhiên liệu nào sau đây là nhiên liệu sinh học?
A. Khí đốt.		B. Xăng.		C. Dầu biodiesel           D. Than đá
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG/SAI
[bookmark: _Hlk177573093](Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai)
Câu 1 (VD). Sắt tinh khiết hầu như không được sử dụng trong cuộc sống, nhưng các hợp kim của sắt là gang và thép lại được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và đời sống. 
a) Nguyên liệu sản xuất gang là quặng sắt, than cốc và chất tạo xỉ như CaCO3, SiO2,…
b) Inox là một hợp kim thép có hàm lượng chromium tối thiểu 10,5% theo khối lượng và tối đa 1,2% carbon theo khối lượng.
c) Gang không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng.
d) Cần ít nhất 1,43 tấn Fe2O3 để thu được một tấn gang có hàm lượng sắt 96,6%.
[bookmark: _Hlk177737170][bookmark: _Hlk177848739]Câu 2 (VDC). Alkane là những hydrocarbon mạch hở, chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử.
a. Methane (CH4) là một alkane.
b. Các alkane đều tồn tại ở trạng thái khí (ở nhiệt độ thường)
[bookmark: _Hlk177852484]c. Alkane có công thức chung là CₙH2ₙ+2 (n ≥ 1, n là số nguyên, dương).
d. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một alkane thu được 0,5 mol H2O. Từ đó suy ra số nguyên tử carbon trong alkane đó là 4.
PHẦN III. TRẮC NGHIỆM DẠNG TRẢ LỜI NGẮN
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16)
Câu 1 (VDC). Tổng số proton, neutron và electron của nguyên tử X là 10. Số proton có trong nguyên tử X là bao nhiêu? (Biết trong nguyên tử X, số neutron lớn hơn số proton và nhỏ hơn 1,5 lần số proton) 
Câu 2 (VDC). Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 26,4 g muối khan. Tính khối lượng H2SO4 phản ứng. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 3 (VD). Lưu huỳnh đioxit (SO2) là chất gây ô nhiễm chính do các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu than thải ra. Khí SO2 được giải phóng bởi một nhà máy nhiệt điện, nó có thể bị giữ lại do phản ứng với MgO và O2 trong ống khói để tạo thành MgSO4. Nếu một nhà máy nhiệt điện thải ra 140 tấn SO2 mỗi ngày thì khối lượng MgO cần phải cung cấp để loại bỏ hết lượng SO2 là bao nhiêu tấn? Biết rằng hiệu suất của phản ứng đạt 90%. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
Câu 4 (VDC). Đốt cháy hoàn toàn 28,6 gam hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg bằng oxygen dư thu được 44,6 gam hỗn hợp chất rắn B. Hoà tan hết B trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch D. Cô cạn D thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan?
Câu 5 (VD). Một hỗn hợp khí Y gồm methane và ethylene có tỉ lệ số mol là 2: 1. Đốt cháy hoàn toàn 6 gam Y, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m.
Câu 6 (VDC). Để đun sôi 1 L nước từ nhiệt độ ban đầu 25oC, cần dùng bao nhiêu gam khí butane với hiệu suất nhiệt 30%? Biết nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol butane là 2878 kJ; nhiệt lượng cần dùng để 1 gam nước lỏng tăng lên 1oC là 4,2 J.
(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)











ĐỀ 01


I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	9
	
	17
	

	2
	A
	10
	
	18
	

	3
	B
	11
	
	19
	

	4
	D
	12
	
	20
	

	5
	B
	13
	
	21
	

	6
	D
	14
	
	22
	

	7
	C
	15
	
	23
	

	8
	C
	16
	
	24
	



II. TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG/SAI
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,00 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ-S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ-S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ-S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	
	5
	a)
	

	
	b)
	Đ
	
	b)
	
	
	b)
	

	
	c)
	S
	
	c)
	
	
	c)
	

	
	d)
	S
	
	d)
	
	
	d)
	

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	
	6
	a)
	

	
	b)
	S
	
	b)
	
	
	b)
	

	
	c)
	Đ
	
	c)
	
	
	c)
	

	
	d)
	Đ
	
	d)
	
	
	d)
	



III. TRẮC NGHIỆM DẠNG TRẢ LỜI NGẮN
[bookmark: _GoBack]	Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	3
	6
	
	12
	

	2
	36,8 
	7
	
	13
	

	3
	97,2
	8
	
	14
	

	4
	99,6
	9
	
	15
	

	5
	40
	10
	
	16
	

	6
	21,16
	11
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PHÒNG GD& ĐT TIÊN L ÃNG   TRƯ ? NG THCS  ĐOÀN L ? P       (Đ ?   thi   g ? m      trang)  Đ ?   MINH HO ?   THI HSG    NĂM H ? C 202 4   –   202 5   Môn :  Khoa h ? c t ?   nhiên   -   L ? p   9   Th ? i gian làm bài:  9 0   phút  

Đ ?   BÀI   -   0 1   PH ? N  I. TR ? C NGHI ? M NHI ? U L ? A CH ? N   (6 đi ? m)   ( T hí sinh tr ?   l ? i t ?   câu 1 đ ? n  câu   24.   M ? i câu h ? i thí sinh ch ?   c h ? n  m ? t  phương án )   Câu  1   (TH) :   Cho các nguyên t ?  hóa h ? c sau: hydrogen, magnesium, oxygen,  potassium, silicon. S ?  nguyên t ?  có kí hi ? u hóa h ? c g ? m 1 ch ?  cái là   A.  2.   B.  3.   C.  4.     D.  1.   Câu  2   (TH) :   Trong phân t ?   methane g ? m   m ? t nguyên t ?   carbon liên k ? t v ? i b ? n  nguyên t ?   hydrogen. Khi hình thành liên k ? t c ? ng hóa tr ?   trong methane, nguyên t ?   carbon góp chung bao nhiêu electron v ? i m ? i nguyên t ?   hydrogen?     A. 1 electron    B. 2 electron    C. 3 electron    D. 4 electron   Câu  3   (TH) :   Dãy nào sau  đây ch ?  g ? m các kim lo ? i ph ? n  ? ng v ? i dung d ? ch CuSO 4 .     A. Na ; Al ; Cu ; Ag   B. Na ; Al ; Fe ; K     C. Al ; Fe ; Mg ; Cu   D. K ; Mg ; Ag ; Fe.   Câu  4   (VD) :   Đ ?  xác đ ? nh tên m ? t kim lo ? i, m ? t b ? n h òa tan hoàn toàn 0,54 gam kim  lo ? i đó trong dung d ? ch HCl 1M và th ? y dùng h ? t 45 mL dung d ? ch. Kim lo ? i đó là    A. Fe       B. Ca         C. Al       D. Mg   Câu  5   (TH) :   Nh ?  t ?  t ?  dung d ? ch hydrochloric acid vào c ? c đ ? ng m ? t m ? u đá vôi  (thành ph ? n chính là CaCO 3 ) cho đ ? n  dư acid. Hi ? n tư ? ng nào sau đây x ? y ra?     A. S ? i b ? t khí, đá vôi không tan       B. Đá vôi tan d ? n, không s ? i b ? t khí     C. Không s ? i b ? t khí, đá vôi không tan     D. S ? i b ? t khí, đá vôi tan d ? n   Câu  6   (VD) :   Trong d ?  dày ngư ? i có m ? t lư ? ng acid HCl  ? n đ ? nh và acid  này có tác  d ? ng tiêu hóa th ? c ăn. V ì lí do nào  đó lư ? ng acid này tăng lên s ?  gây hi ? n tư ? ng  đau d ?  dày. Mu ? i sau đư ? c dùng làm thu ? c ch ? a đau d ?  dày:     A. KNO 3   B. CaCO 3   C. NaCl   D. NaHCO 3   Câu  7   (VD) :   Cho 300 ml dung d ? ch HCl 1M vào 300ml dung d ? ch NaOH 0,5M.   N ? u  cho qu ?   tím vào dung d ? ch sau ph ? n  ? ng thì qu ?   tím chuy ? n sang màu gì?      A. Qu ?   tím chuy ? n sang màu xanh          B. Qu ?   tím không đ ? i màu    C. Qu ?   tím chuy ? n sang màu đ ?       D. Không xác đ ? nh đư ? c vì thi ? u đi ? u ki ? n    Câu  8    (TH) :   Lo ? i nhiên li ? u nào sau  đ ây  là nhiên li ? u sinh h ? c?   A. Khí đ ? t.     B. Xăng.     C. D ? u biodiesel              D. Than đá   PH ? N  II. TR ? C NGHI ? M D ? NG ĐÚNG/SAI   (Thí sinh tr ?   l ? i t ?   câu 1 đ ? n câu 6. Trong m ? i ý a), b), c), d)  ?   m ? i câu, thí  sinh ch ? n đúng ho ? c sai)   Câu  1   (VD) .   S ? t tinh khi ? t h ? u như không đư ? c s ?   d ? ng trong  cu ? c s ? ng, nhưng các  h ? p kim c ? a s ? t là gang và thép l ? i đư ? c s ?   d ? ng ph ?   bi ? n trong công nghi ? p và đ ? i  s ? ng .    a)  Nguyên li ? u s ? n xu ? t gang là qu ? ng s ? t, than c ? c và ch ? t t ? o x ?   như CaCO 3 , SiO 2 ,…  

